
STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố

1 109 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 06/06/1993 24988102 TP. Hồ Chí Minh

2 211 Nguyễn Thị Hương Nữ 28/01/1996 174900444 Đăk Nông

3 84 Lê Linh Phương Nữ 11/09/1991 194390584 Quảng Bình

4 86 Vũ Phương Thảo Nữ 05/09/1995 362479893 Cần Thơ

5 87 Trịnh Duy Đal Nam 08/12/1997 334916074 Trà Vinh

6 94 Huỳnh Hoàng Khan Nam 29/07/1996 371832022 Kiên Giang

7 95 Huỳnh Trần Như Ý Nữ 15/05/1993 280994825 Bình Dương

8 96 Ka Blom Nữ 14/01/1997 251028728 Lâm Đồng

9 97 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 27/08/1997 291175284 Tây Ninh

10 98 Huỳnh Phi Hồng Nữ 13/05/1996 281086301 Bình Dương

11 99 Vi Thị Phương Nữ 29/09/1997 285595777 Bình Phước

12 100 Vũ Thị Ly Nữ 05/02/1997 241643421 Đăk Lăk

13 102 Tô Thị Thu Ngân Nữ 21/11/1996 334876514 Trà Vinh

14 103 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 26/12/1996 334919118 Trà Vinh

15 104 Bùi Thị Hoàn Hoa Nữ 19/04/1997 231149915 Gia Lai

16 105 Ngô Thị Hồng Loan Nữ 03/03/1995 281047591 Bình Dương

17 108 Nguyễn Văn Tiền Khương Nam 09/11/1996 341858152 Đồng Tháp

18 110 Vũ Văn Duyến Nữ 23/01/1996 285603809 Bình Phước

19 114 Nguyễn Huyền Trang Nữ 21/09/1996 25415865 TP. Hồ Chí Minh

20 115 Thạch Thị Thúy Trinh Nữ 03/02/1996 334872898 Trà Vinh

21 116 Huỳnh Thị Kiều My Nữ 10/03/1995 272443211 Đồng Nai

22 117 Phạm Mỹ Ly Nữ 16/09/1995 215303025 Bình Định

23 118 Huỳnh Thị Xuân Mai Nữ 10/02/1996 241646824 Đăk Lăk

24 120 Lê Thị Kiều Ngân Nữ 11/10/1996 1219507813 Vĩnh Long

25 121 Nguyễn Lê Ánh Nguyệt Nữ 06/05/1991 215228037 Bình Định

26 126 Nguyễn Hạt Phong Lan Nữ 22/07/1994 334755688 Trà Vinh

27 127 Hồ Điệp Nữ 29/01/1996 331781167 Vĩnh Long

28 128 Đoàn Huỳnh Giao Nữ 25/02/1996 331795140 Vĩnh Long

29 129 Bùi Thái Nguyên Nam 13/09/1996 385725596 Bạc Liêu

30 130 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 05/09/1996 25373721 TP. Hồ Chí Minh

31 131 Nguyễn Xuân Thành Nam 07/05/1995 187371311 Nghệ An

32 133 Võ Thị Thu Hằng Nữ 29/05/1996 261526862 Bình Thuận

33 135 Nguyễn Thị Bảo Anh Nữ 20/1//1997 272681954 Đồng Nai

34 138 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 09/01/1995 362498025 Cần Thơ

35 139 Nguyễn Thị Nhiều Nữ 10/05/1994 215282499 Bình Định

36 156 Trần Đình Trọng Nam 12/12/1994 205682151 Quảng Nam

37 160 Trần Ngọc Bích Châu Nữ 09/10/1997 25800803 TP. Hồ Chí Minh

38 162 Nguyễn Thị Hồng Trâm Nữ 1997 281121013 Bình Dương

39 185 Nguyễn Hà Diệu Uyên Nữ 03/11/1996 25463741 TP. Hồ Chí Minh

40 188 Nguyễn Dương Nam 29/10/1996 363804813 Hậu Giang

41 189 Trịnh Thị Việt Trinh Nữ 31/01/1996 362491609 Cần Thơ

42 190 Nguyễn Trọng Đức Nam 01/02/1993 233151229 Kon Tum

43 191 Mai Thị Hồng Nam 26/10/1996 231093754 Gia Lai

44 192 Đinh Như Xuân Diễm Nữ 14/02/1997 25944791 TP. Hồ Chí Minh
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45 193 Bùi Thị Dung Nữ 18/08/1996 281092809 Bình Dương

46 194 Lê Thị Ngoan Nữ 05/05/1995 250992811 Lâm Đồng

47 196 Đặng Thùy Trang Nữ 28/12/1995 251050705 Lâm Đồng

48 199 Trần Thị Huệ Nữ 01/07/1993 273534768 Bà Rịa - Vũng Tàu

49 200 Vũ Thị Bích Duyên Nữ 13/04/1997 272554360 Đồng Nai

50 203 Lê Thị Xuân Nữ 15/09/1996 3.8196E+10 Thanh Hóa

51 206 Lê Thị Ngọc Giầu Nữ 22/08/1994 281058663 Bình Dương

52 208 Vũ Ngọc Hả Nữ 24/03/1992 245333183 Đăk Nông

53 212 Nguyễn Thị Mai Lý Em Nữ 04/10/1993 272263865 Đồng Nai

54 216 Huỳnh Bảo Chân Nữ 08/11/1996 331815429 Vĩnh Long

55 236 Nguyễn Thị Thu Nữ 05/05/1990 231157513 Gia Lai

56 258 Hoàng Ngọc Phương Uyên Nữ 09/04/1996 272426696 Đồng Nai

57 264 Hoàng Hữu Hà Nam 01/04/1996 251014851 Lâm Đồng

58 267 Nguyễn Thị Huyền Nữ 14/11/1993 371634848 Kiên Giang

59 277 Hoàng Hồng Phương Nữ 29/11/1994 241417481 Đăk Lăk

60 281 Nguyễn Đức Dung Nam 04/02/1993 230892228 Gia Lai

61 282 Dương Tuấn Tú Nam 12/06/1990 225402837 Khánh Hòa

62 294 Trần Thanh Hà Nam 23/11/1995 273553730 Bà Rịa - Vũng Tàu

63 297 Nguyễn Hoàng Phương Anh Nữ 23/04/1996 1224133020 TP. Hồ Chí Minh

64 300 Trần Lê Quỳnh Hương Nữ 18/04/1996 7.9196E+10 TP. Hồ Chí Minh

65 302 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 27/12/1995 241408675 Đăk Lăk

66 305 Bùi Dương Ánh Ngọc Nữ 04/12/1995 272459981 Đồng Nai

67 313 Nguyễn Phú Quí Nam 19/09/1995 352344946 An Giang

68 314 Nguyễn Công Anh Nam 18/11/1995 230961745 Gia Lai

69 329 Lê Ngọc Thơ Nữ 16/01/1994 291067713 Tây Ninh

70 354 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 12/02/1995 7.9195E+10 TP. Hồ Chí Minh

71 391 Võ Đình Anh Vũ Nam 30/7/1995 264495274 Phan Rang

72 400 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 24/01/1995 241542158 Đăk Lăk

73 1 Nguyễn Huy Hoàng Nam 07/10/1992 24962215 TP. Hồ Chí Minh

74 3 Nguyễn Đặng Phương Uyên Nữ 17/12/1995 331795733 Vĩnh Long

75 4 Hoàng Thị Thùy Nhung Nữ 31/03/1992 7.519E+10 TP. Hồ Chí Minh

76 8 Đặng Thị Anh Thư Nữ 09/08/1996 231013198 Gia Lai

77 9 Nguyễn Thị Tú Oanh Nữ 12/07/1995 241452477 Đăk Lăk

78 10 Ngô Thị Hương Nữ 18/10/1996 245237861 Đăk Nông

79 11 Trương Ngọc Hải Nam 01/01/1994 261308765 Bình Thuận

80 13 Trần Thị Thu Hảo Nữ 13/10/1993 241441921 Đăk Lăk

81 14 Võ Thị Thùy Trang Nữ 04/05/1995 321523787 Bến Tre

82 17 Trần Thị Hằng Nữ 27/02/1997 152186464 Bình Dương

83 18 Lê Thị Nga Nữ 22/07/1996 334874222 Trà Vinh

84 20 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 28/02/1995 241450641 Đăk Lăk

85 22 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 05/06/1992 352267697 An Giang

86 23 Lư Phương Thảo Nữ 07/06/1992 362353208 Cần Thơ

87 26 Nguyễn Ngọc Tiểu Thanh Nữ 01/05/1996 362440187 Cần Thơ

88 28 Vũ Thị Thu Hà Nữ 12/08/1994 164536134 Ninh Bình

89 29 Nguyễn Bảo Linh Nữ 22/10/1995 381782074 Cà Mau

90 30 Trương Anh Minh Nam 01/08/1996 3.686E+09 Bạc Liêu



91 31 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 10/04/1997 152175882 TP. Hồ Chí Minh

92 34 Lê Thị Tố Nga Nữ 15/07/1996 9.22E+10 Cần Thơ

93 36 Nguyễn Đức Hưng Nam 24/11/1997 341830872 Đồng Tháp

94 37 Phạm Ngọc Sương Nữ 12/04/1994 225806388 Khánh Hòa

95 38 Đặng Thị Quỳnh Như Nữ 23/01/1993 191852907 Thừa Thiên Huế

96 39 Nguyễn Hoàng Thị Thanh HằngNữ 02/01/1996 25387508 TP. Hồ Chí Minh

97 41 Hồ Thị Hương Giang Nữ 25/11/1996 312343290 Tiền Giang

98 42 Huỳnh Diệu Nhi Nữ 20/12/1995 264485142 Ninh Thuận

99 43 Lê Thị Thân Thương Nữ 12/05/1995 285440345 Bình Phước

100 44 Hoàng Thị Kim Chi Nữ 11/01/1997 272495751 Đồng Nai

101 166 Trần Thị Hoài Nữ 02/09/1990 4.219E+10 TP. Hồ Chí Minh

102 168 Phùng Trần Xuân Thủy Nữ 25/11/1994 2.256E+09 Khánh Hòa

103 177 Nguyễn Hồng Anh Nữ 31/05/1993 225561647 Khánh Hòa

104 180 Lý Kim Ánh Nguyệt Nữ 19/10/1995 385616582 Bạc Liêu

105 193 Võ Thị Minh Phú Nữ 24/01/1996 212616399 Quảng Ngãi

106 209 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 18/11/1997 341883257 Đồng Tháp

107 211 Lâm Thị Yến Nhi Nữ 20/06/1996 341959411 Đồng Tháp

108 6 Trần Nguyễn Thảo Ý Nữ 07/02/1994 215261787 Bình Định

109 8 Phan Thị Diệu Hiền Nữ 28/11/1993 25232975 TP. Hồ Chí Minh

110 9 Quảng Thị Kim Thoai Nữ 23/09/1990 264348615 Ninh Thuận


